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BẢNG CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
(Kèm theo Thông báo số   TB-UBND       ngày     tháng    năm 2021 

của UBND huyện Cần Đước)

Vị trí cần tuyển Chỉ 
tiêu
cần

tuyển

STT Đơn vị sự 
nghiệp có 
nhu cầu

tuyển dụng 
viên chức

Tên vị
trí việc 
làm cần 
tuyển

Chức 
danh nghề 

nghiệp 
tương ứng

Trình độ
Chuyên môn cần tuyển 

(ghi rõ trình độ, 
chuyên ngành)

I. Giáo viên 
Mầm non

Cao đẳng sư phạm Mầm non 
trở lên

39

1.

Bậc Mầm 
non

Giáo viên 
chủ nhiệm

Hạng III
V.07.02.26

- CĐSP Mầm non trở lên.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

39

II. Giáo viên 
Tiểu học

Đại học sư phạm Tiểu học trở 
lên hoặc có bằng cử nhân 

chuyên ngành phù hợp và có 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 

vụ sư phạm

49

1. Giáo viên 
chủ nhiệm

- ĐHSP Tiểu học.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

36

2. Giáo viên 
Tiếng Anh

- ĐH chuyên ngành Tiếng Anh 
và chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp 
vụ sư phạm.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng. 

06

3.

Bậc Tiểu học

Giáo viên 
Tin học

Hạng III
V.07.03.29

- ĐH chuyên ngành Tin học và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ s
ư phạm.
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- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

4. Giáo viên 
Thể dục

- ĐH chuyên ngành Thể dục và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

03

5. Giáo viên 
Âm nhạc

- ĐH chuyên ngành Âm nhạc và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

02

6. Giáo viên 
Mỹ thuật

- ĐH chuyên ngành Mỹ thuật và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

01

III. Giáo viên 
Trung 

học cơ sở

Đại học sư phạm cấp Trung 
học cơ sở lên hoặc có bằng cử 
nhân chuyên ngành phù hợp 
và có chứng chỉ bồi dưỡng 

nghiệp vụ sư phạm

11

1. Giáo viên 
môn Sinh 

vật

- ĐHSP môn Sinh vật.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

02

2.

Bậc Trung 
học cơ sở

Giáo viên 
môn Ngữ 

văn

Hạng III
V.07.03.32

- ĐHSP môn Ngữ văn.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

03
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3. Giáo viên 
môn Lịch 

sử

- ĐHSP môn Lịch sử.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

01

4. Giáo viên 
môn Địa 

lý

- ĐHSP môn Địa lý.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

02

5. Giáo viên 
môn Tin 

học

- ĐH chuyên ngành Tin học và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ s
ư phạm.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

01

6. Giáo viên 
môn Âm 

nhạc

- ĐH chuyên ngành Âm nhạc và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ s
ư phạm.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.

01

7. Giáo viên 
môn Mỹ 

thuật

- ĐH chuyên ngành Mỹ thuật và 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ s
ư phạm.
- Phải có chứng chỉ BD theo tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp 
trong thời gian 36 tháng kể từ 
ngày được tuyển dụng.
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